LANGUAGE FOCUS
GRAMMAR   Revision : Modals : MAY, MIGHT. MUST, MUSTN’T NEEDN’T   1. a. MAY - MIGHT : diễn tả điều gì có thể xảy ra hoặc không chắc chấn.

       e.g.: The director might come back this weekend.

                (Giám đốc có thể trở về ngày cuối tuần này.)

              I may have some news for you. (Tôi có thể có tin cho bạn.)

      MIGHT : bao hàm khả năng có thể xảy ra ít hơn. COULD có thể dùng thay cho MAY / MIGHT.

       e.g.: - Where will you go this weekend?

              - I could go to the seaside. /I may go to the seaside.

      b. dùng trong câu yêu cầu lịch sự, hoặc xin hay cho phép.

         e.g.: - May I use your phone?

              - Yes, you may. / Sorry, you may not.

      c. dùng cho lời chúc hay diễn tả niềm hi vọng.

         e.g.: May you be happy!.(Chúc bạn hạnh phúc!.)

   2. MUST-MUSTN’T   

     a. MUST : diễn tả :

     a1. sự bắt buộc - cần thiết

        e.g.: You must stop saying such things.

               (Bạn phải ngưng nói những điều như thế.)
               They must study hard for their next exam.
               (Chúng phải học chăm cho kì thi kế.)
      a2. lời kết luận điều gì do có dấu hiệu / chứng cớ hiện tại.

        e.g.: Bill looks so anxious. He must have a problem.

              (Bill trông có vẻ vô cùng lo lắng. Chắc hẳn anh ấy gặp khó khăn.)

      a3. lời khuyên có tính cần thiết.

        e.g.: This book is very useful. You must buy it.

               (Cuốn sách rất hữu dụng. Bạn nên mua nó.)

      b. MUSTN’T (không được): diễn tả sự ngăn cấm (a prohibition),

        e.g.: You mustn’t be rude to old people.

               (Bạn không được vô lễ với người già.)

   3. NEEDN'T = DON'T / DOESN'T  HAVE  TO: không cần, không phải, phản nghĩa của MUST.

        e.g.: Musi you read this book? (Bạn phải đọc cuốn sách này không?)

                No, I needn’t. / Yes, I must.

   4. Khác biệt giữa MUST và HAVE TO. (Differences between MUST and HAVE TO)

        MUST : sự cần thiết hay bắt buộc có tính chủ quan.

        e.g.: I must study for the exams. (Tôi phải học cho  kì thi.)

        HAVE TO : sự cần thiết hay bắt buộc có tính khách quan,

         e.g.: His eyes are weak. He has lo wear glasses.

                 (Mắt anh ấy yếu. Anh phải mang kính.)

GOOD LUCK !

II. GRAMMAR ( Ngữ pháp)Exercise 1: Complete the sentences, using may/might with one verb in the box.(Hoàn chỉnh câu, dùng may / might với một động từ trong khung.)	bite (cắn)      break(làm vỡ)         need(cần)      rain(mưa)      slip(trượt chân)        wake (thức dậy)


1. Take an umbrella with you when you go out. It might rain later.

=> Mang theo ô khi bạn đi ra ngoài. Trời có thể mưa.

2. Don’t make too much noise. You …………….the baby up.

=> Don’t make too much noise. You may/might wake the baby up.
Giải thích: cụm từ wake sb up: đánh thức ai dậy.

Tạm dịch: Không gây tiếng ồn quá nhiều. Bạn đánh thức đứa bé.

3. Be careful of that dog. It………….you.

=> Be careful of that dog. It may / might bite you.
Tạm dịch: Hãy cẩn thận với con chó đó. Nó có thể cắn bạn.

4. I don’t think we should throw that letter away. We ………….it later.

=> I don’t think we should throw that letter away. We may / might need it later.
Tạm dịch: Tôi không nghĩ chúng ta nên vứt bỏ lá thư đó. Chúng ta có thể cần nó sau đó.

5. Be careful. The footpath is very icy. You …………………..

=> Be careful. The footpath is very icy. You may / might slip.   
Footpath: lối đi

Icy (adj): đóng băng

Tạm dịch: Hãy cẩn thận. Đường đi rất băng giá. Bạn có thể bị trượt.

6. I don’t want the children to play in this room. They ……………..something.

=> I don’t want the children to play in this room. They may / might break something.
Tạm dịch: Tôi không muốn các em chơi trong phòng này. Họ có thể làm vỡ cái gì đó. 

Exercise 2: Complete the sentences, using needn't, with one of the verbs in the box.
(Hoàn chỉnh câu, dùng needn't với một trong những động từ trong khung.)
	   ask (hỏi, yêu cầu)     come (đến)      explain (giải thích)         leave(rời bỏ)     tell (kể)       walk (đi bộ)


1. We’ve got plenty of time. We needn’t leave yet.

Tạm dịch: Chúng ta có nhiều thời gian. Chúng ta chưa cần phải rời đi.

2. I can manage the shopping alone. You …………with me.

=> I can manage the shopping alone. You needn’t come  with me.
Tạm dịch: Tôi có thể đi mua sắm một mình. Bạn không cần đi với tôi.

3. We ……….all the way home. We can get a taxi.

=> We needn't walk  all the way home. We can get a taxi.
Tạm dịch: Chúng ta không cần đi bộ về nhà. Chúng ta có thể đi taxi.

4. Just help yourself if you’d like something to eat. You………….first.

=> Just help yourself if you’d like something to eat. You needn’t ask first.
Tạm dịch: Cứ tự nhiên nếu bạn muốn ăn gì. Bạn không cần xin phép trước đâu.

5. We can keep this a secret between ourselves. We …………anybody else.

=> We can keep this a secret between ourselves. We needn't tell anybody else.
Tạm dịch: Chúng ta có thể giữ bí mật này chỉ giữa chúng mình thôi. Chúng ta không cần nói với ai khác.

6. I understand the situation perfectly. You …………….further.

=> I understand the situation perfectly. You needn’t explain further.
Tạm dịch: Tôi hiểu hết tình hình rồi. Bạn không cần giải thích thêm nữa.

 

Exercise 3: Complete the sentences with must, mustn’t or needn't.(Điền câu với must, mustn’t hoặc needn’t.)1. We haven't got much time. We must hurry.
Tạm dịch: Chúng ta không có nhiều thời gian. Chúng ta phải nhanh lên.
2. We’ve got plenty of time. We needn’t hurry'.
Tạm dịch: Chúng ta có nhiều thời gian. Chúng ta không cần phải vội vã.
3. We have enough food at home so we………….go shopping today.
=> We have enough food at home so we needn't go shopping today.Tạm dịch: Chúng ta có đủ thức ăn ở nhà nên chúng ta không cần mua sắm ngày hôm nay.
4. Jim gave me a letter to post. I……………..remember to post it.
=> Jim gave me a letter to post. I must remember to post it.Tạm dịch: Jim đưa tôi một lá thư để gửi. Tôi phải nhớ để gửi nó.

5. Jim gave me a letter to post. I ............. forget to post it.
=> Jim gave me a letter to post. I mustn’t forget to post it.Tạm dịch: Jim đưa tôi một lá thư để gửi. Tôi không được quên gửi nó.

6. There’s plenty of time for you to make up your mind. You ……….decide now.
=> There’s plenty of time for you to make up your mind. You needn’t decide now.Tạm dịch: Bạn có nhiều thời gian để quyết định. Bạn không cần quyết định bây giờ .
7. You………..wash those tomatoes. They’ve already been washed.
=> You needn’t wash those tomatoes. They’ve already been washed. Tạm dịch: Bạn không cần rửa những trái cà chua đó. Chúng đã được rửa sạch.

8. This is a valuable book. You……..…look after it carefully and you …..…lose it.
=> This is a valuable book. You must look after it carefully and you mustn’t lose it.Tạm dịch: Đây là một cuốn sách có giá trị. Bạn phải giữ gìn nó cẩn thận và bạn không được làm mất nó.
